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TRƯỜNG TH&THCS HIỀN HÀO
	           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I


 NĂM HỌC 2023 - 2024


MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)

Lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau đây:

Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư ? 

A. Dành đặc ân cho người có tiền.

B. Bỏ qua lỗi cho nhân viên thân cận.

C. Bảo vệ ý kiến người đã giúp đỡ mình.

D. Phê bình, góp ý khi bạn mắc khuyết điểm.

Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện chí công vô tư ?
A. Chỉ làm nhưng gì khi có lợi cho bản thân.

B. Không chịu hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể.

C. Giải quyết công việc ưu tiên  người nhà ,thân quen.

D. Phản đối hành vi cá nhân đi ngược lại lợi ích tâp thể.

Câu 3. Em đồng ý với việc ý kiến nào dưới đây ?

A. Con nhà cán bộ được ưu ái hơn con nông dân.

B. Cha mẹ luôn đối xử con trai và con gái như nhau.

C. Đã là bạn thân giấu khuyết điểm của nhau trước lớp.

D. Trong nhà người em luôn được phần nhiều hơn anh chị.

Câu 4. Chí công vô tư đem lại

A. lợi ích cá nhân mỗi người.

B. lợi ích của xã hội chung.

C. lợi của một nhóm người.

D. lợi ích tập thể và cộng đồng.

Câu 5. Người chí công vô tư, khi giải quyết công việc luôn 

A. thiên vị bạn bè và người thân.

B. nhường nhịn giúp đỡ người yêu.

C. ưu tiên người có chức quyền.

D. tôn trọng lẽ phải, công bằng, không thiên vị.

Câu 6. Làm chủ bản thân, làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống luôn bình tĩnh tự tin và tự điều chỉnh hành vi của mình được gọi là ?

A. Tự chủ. 




C. Khiêm nhường.

B. Trung thực. 



D. Chí công vô tư.

Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự chủ?

A. Vội vàng quyết định mọi việc.

B. Bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

C. Hoang mang, dao động khi gặp khó khăn.

D. Ủng hộ ý kiến của người khác mọi lúc, mọi nơi.

Câu 8. Câu nói: “Tự lực cánh sinh” nói đến điều gì?

A. Tự chủ. 




C. Trung thành.

B. Thật thà.




D. Chí công vô tư.

Câu 9. Người tự chủ là người biết làm chủ

A. suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình.

B. suy nghĩ của mình và của người khác.

C. hành vi của mình và của người khác.

D. tình cảm của mình để chi phối người khác.

Câu 10. Quan điểm nào dưới đây thể hiện sự thiếu tự chủ?

A. Có cứng mới đứng đầu gió

B. Đói cho sạch, rách cho thơm.

C. Đứng núi này trông núi nọ

D. Một điều nhịn chín điều lành.

Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự thiếu tự chủ?
A. Ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giải quyết công việc.

B. Bình tĩnh, sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn.

C. Không chán nản, tuyệt vọng khi gặp khó khăn.

D. Hay nổi nóng, cãi vã, gây gổ với mọi người xung quanh.

Câu 12. Hòa bình là khát vọng của

A. người dân. 



C. toàn nhân loại.

B. trẻ em.




D. những người lãnh đạo đất nước.

Câu 13. Bảo vệ hòa bình là

A. dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn tôn giáo.

B. dùng chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn, xung đột.

C. đầu tư phát triển vũ khí hạt nhân để khẳng định sức mạnh quân sự.

D. dùng thương lượng đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột.

Câu 14. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

A. Của các lực lượng vũ trang.

B. Của tất cả mọi người trên thế giới.

C. Của các nhà lãnh đạo trên thế giới.

D. Của các nước có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh.

Câu 15. Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hòa bình?

A. Phân biệt, kì thị giữa các dân tộc.

B. Bắt mọi người phải phục tùng mọi ý muốn của mình.

C. Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân vùng có chiến tranh.

D. Chỉ tôn trọng nền văn hóa của các quốc gia lớn và hùng mạnh hơn ta.

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) 

Vì sao mỗi người cần phải có tính tự chủ? 

Câu 2. (1,0 điểm)  

Cầu Tân Vũ được đưa vào sử dụng mang lại những lợi ích gì cho người dân Cát Hải? Vì sao có được lợi ích đó?

Câu 3. (2,0 điểm)
Trong giờ kiểm tra Toán ở lớp, Hòa và Dũng thỏa thuận hợp tác với nhau để làm bài được nhanh: Hòa làm 1 số bài, Dũng làm một số bài, sau đó trao đổi cho nhau để chép vào bài làm.

Hỏi: 

- Theo em hành vi của Hòa và Dũng có phải là sự hợp tác đúng đắn không ? Vì sao ?

- Hành vi đó có lợi (hại) như thế nào 

--------------------HẾT---------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN GDCD 9

TUẦN 10 - TIẾT 10
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm) 

Mỗi câu đúng 0,4 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	D
	B
	D
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	B
	C 


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm)

* Mỗi người cần có tính tự chủ vì: (1,0 điểm)
- Giúp con người cư xử đúng đắn có đạo đức, có văn hoá.

- Giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và cám dỗ.

- ...........

Câu 2. (1,0 điểm)

* Lợi ích của cầu Tân Vũ : (0,75 điểm)
 - Kinh tế phát triển 

 - Giao thông thuận lợi

- Chất lượng cuộc sống được nâng lên...

* Có được lợi ích đó là có sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. (0,25 điểm)
Câu 3. (2,0 điểm)

* HS trả lời

- Hành vi của Dũng và Hòa không phải là sự hợp tác đúng đắn: (0,5 điểm)
- Vì: vi phạm nội quy trong khi làm bài , 2 bạn đã trao đổi , cho nhau chép …: (0,5 điểm)
- HS phân tích lợi và hại : (1,0 điểm)
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